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Đề 1

Câu 1: (3,0 điểm)

Một tổ máy biến áp tăng áp (gồm 3 máy biến áp 1 pha giống nhau nối với nhau) từ 13,2KV lên đến 66KV, có dây quấn nối (_Y. Hãy tính công suất toàn phần, điện áp, dòng điện và hệ số biến áp của máy biến áp 1 pha. Biết rằng các loại tổn hao của máy biến áp không đáng kể.

Câu 2: (3,0 điểm)

Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha có dây quấn stato nối hình tam giác ((), nối vào nguồn điện áp 3 pha Ud = 380V, tần số 50Hz, với số liệu định mức động cơ như sau: số đôi cực p = 2, dòng điện I = 29,1A ứng với điện áp U = 380V, hệ số công suất cos( = 0,88, hiệu suất ( = 0,89, hệ số trượt s =  0,03,
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a) Tính các số liệu định mức của động cơ:

_ Tốc độ quay, công suất điện tiêu thụ, công suất cơ và momen quay định mức của động cơ.
_ Điện áp và dòng điện định mức của động cơ khi dây quấn stato nối hình sao (Y).

b) Tính dòng điện mở máy 
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của động cơ trên khi áp dụng phương pháp mở máy đổi nối sao_ tam giác (Y_().

Câu 3: (4,0 điểm)
a) Rơ le nhiệt là gì? Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch?
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b) Rơ le trung gian là gì? Trên vỏ một rơ le trung gian có ghi các số liệu và hình vẽ sau:

CONTACT :

250VAC/28VDC  10A(NO) ​_ 5A(NC)  RES
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250VAC 7A GEN COS ( = 0,4
Hãy cho biết ý nghĩa các số liệu và ý nghĩa hình vẽ trên vỏ rơ le
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Đề 2
Câu 1: (3,0 điểm)

Ba máy biến áp 1 pha giống nhau nối thành một tổ làm việc như máy biến áp 3 pha (/Y. Thông số kỹ thuật của mỗi máy biến áp một pha như sau: 
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Tính các số liệu định mức của máy biến áp 3 pha : 

_ Dung lượng định mức.

_ Điện áp định mức sơ cấp, thứ cấp và hệ số biến áp K.

_ Dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp.

Biết tổn hao công suất của máy biến áp không đáng kể.

Câu 2: (3,0 điểm)

Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 29,5 hp; (/Y : 220/380 V; nđm = 1470 vòng/ph; cos(đm = 0,89; (đm% = 90; 
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. Động cơ nối vào nguồn điện 3 pha Ud = 220 V. Yêu cầu:
a) Tính công suất tác dụng và momen định mức.của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức. 

      Biết 1hp = 0,746 kW

b) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với điện áp nguồn 3 pha Ud = 220V và Ud = 380V.

c) Tính cường độ dòng điện mở máy và momen mở máy bằng phương pháp mở máy đổi nối Y_(.  
Câu 3: (4,0 điểm)
a) Aptomat là gì? Đặc điểm chính của MCB (Miniature Circuit Breaker)? Nêu phạm vi sử dụng của các loại MCB.
b) Công tắc tơ và khởi động từ là gì? Liệt kê những thông số điện quan trọng khi lựa chọn công tắc tơ ?
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